
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Đỗ Ngọc Anh 11/11/2008 D029 15
2 Nguyễn Văn Bảo 11/11/2008 D038 16
3 Đinh Chí Công 14/11/2008 D044 16
4 Nguyễn Hà Hải Đăng 15/06/2008 D054 16
5 Trần Hùng Đạt 14/02/2008 D059 16
6 Đặng Quang Dũng 05/03/2008 D070 17
7 Tống Hoàng Duy 07/07/2008 D077 17
8 Trần Gia Hân 10/08/2008 D089 17
9 Nguyễn Đặng Minh Kha 06/07/2008 D127 18

10 Đỗ Hoàng Bảo Khang 03/02/2008 D132 18
11 Lâm Nguyễn Nhật Khang 27/01/2008 D133 19

12 Bùi Lê Phương Khanh 05/12/2008 D137 19

13 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 11/03/2008 D149 19

14 Phan Trần Nhật Lệ 03/04/2008 D165 19

15 Nguyễn Hữu Lộc 25/12/2008 D176 20

16 Nguyễn Thị Thảo My 16/08/2008 D200 21

17 Nguyễn Hoài Nam 01/01/2008 D206 21

18 Nguyễn Võ Thanh Ngân 17/09/2008 D211 21

19 Nguyễn Bảo Ngọc 01/06/2008 D227 21

20 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 25/01/2008 D228 21

21 Nguyễn Châu Bích Nguyệt 09/05/2006 D235 22

22 Lê Quỳnh Như 07/02/2008 D249 22

23 Mã Hoàng Khánh Như 25/07/2008 D250 22

24 Trần Nguyễn Quỳnh Như 18/03/2008 D251 22

25 Đặng Thiên Phúc 11/10/2008 D272 23

26 Nguyễn Hoàng Phúc 11/03/2008 D273 23

27 Phùng Gia Đại Phúc 03/02/2008 D274 23

28 Phan Võ Bích Phương 12/05/2008 D283 23

29 Trần Nguyễn Anh Quân 10/11/2008 D288 23

30 Dương Đình Quí 14/12/2008 D294 23

31 Bùi Văn Sỹ 23/10/2008 D306 24

32 Vũ Anh Thiên 10/02/2008 D327 24

33 Phạm Quốc Thịnh 25/02/2008 D332 25

34 Đoàn Trang Minh Thư 03/03/2008 D344 25

35 Triệu Minh Thư 25/04/2008 D345 25

36 Nguyễn Hoàng Song Thy 09/03/2008 D359 25

37 Nguyễn Mai Thy 04/08/2008 D360 25

38 Hoàng Ngọc Bảo Trâm 21/01/2008 D367 26

39 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 15/11/2008 D379 26

40 Trần Văn Trọng 14/09/2008 D381 26

41 Nguyễn Như Cẩm Tú 12/04/2008 D390 26
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42 Nguyễn Thanh Tuấn 13/08/2008 D393 26

43 Hoàng Long Trọng Tùng 15/10/2008 D395 26

44 Nguyễn Hoàng Uyên 25/10/2008 D399 27

45 Mai Xuân Việt 15/11/2008 D403 27

46 Ngô Hải Thắng 25/08/2007 D426 27


